Phụ lục 01 
	Ngân hàng A (ví dụ tên
ngân hàng là A)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

	
	……, ngày… tháng… năm…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ SỞ GIAO DỊCH/CHI
NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số… ngày… tháng… năm… của Hội đồng quản trị Ngân hàng A, Hội đồng quản trị Ngân hàng A đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp như sau:

1. Khả năng đáp ứng các điều kiện mở sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng A, trong đó nêu rõ số chi nhánh đã mở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đến ngày nộp đơn. 

2. Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp:

a) Tên: 

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

b) Địa chỉ:

c) Nội dung hoạt động:

d) Dự kiến bộ máy tổ chức, nhân sự:

+ Bộ máy tổ chức: (có đầy đủ họ, tên đối với các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn, bằng cấp và kinh nghiệm công tác ngân hàng)
+ Số người quốc tịch Việt Nam:              Số người quốc tịch nước ngoài:

3. Ngân hàng A cam kết:

a) Các thông tin cung cấp trong đơn là chính xác, trung thực.

b) Chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ cam kết của sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp. 

c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan của pháp luật. 

Nơi nhận: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính. 

 

	Đính kèm hồ sơ
	CHỦ TỊCH HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)


(Ghi chú: Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, ngân hàng thương mại có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
 

Phụ lục 02
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Số:       /
V/v chấp thuận…
	Hà Nội, ngày… tháng… năm…


 

Kính gửi: Ngân hàng…………….

Xét đề nghị mở sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng A tại Công văn số…… ngày…/…/……, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận đề nghị mở sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng…… với tên gọi, địa chỉ như sau:

a) Tên: 

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

b) Địa chỉ:

2- Ngân hàng A có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý quy định tại Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số…… ngày…… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

3- Sau thời gian 6 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Ngân hàng A không khai trương hoạt động sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp, văn bản này không còn giá trị. 

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, TP;
- Lưu: VP, CNH.
	THỐNG ĐỐC 


 

Phụ lục 03
	Ngân hàng A (ví dụ tên
ngân hàng là A)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

	 
	……, ngày… tháng… năm…


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM CỦA SỞ GIAO DỊCH/CHI
NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố)……

Căn cứ Nghị quyết số… ngày… tháng… năm… của Hội đồng quản trị Ngân hàng A, Hội đồng quản trị Ngân hàng A đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố)… chấp thuận thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng A như sau:

1- Tên/địa điểm đề nghị được thay đổi:

a) Tên: 

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

b) Địa chỉ:

2- Tên/địa điểm mới được chấp thuận:

a) Tên: 

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

b) Địa chỉ:

3. Ngân hàng A cam kết:

Trước khi khai trương hoạt động tại địa điểm mới (đối với việc thay đổi địa điểm), ngân hàng đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số…… ngày…… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan của pháp luật. 

 

	Đính kèm hồ sơ
	CHỦ TỊCH HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)


(Ghi chú: Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, ngân hàng thương mại có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
 
Phụ lục 04
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Chi nhánh tỉnh, TP:………
Số:       /
V/v chấp thuận…
	……, ngày… tháng… năm…


 

Kính gửi: Ngân hàng…………….

Xét đề nghị thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng A tại văn bản số…… ngày…/…/……, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố… có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận đề nghị thay đổi tên, địa điểm của sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng A với tên, địa điểm như sau:

a) Tên: 

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

b) Địa chỉ:

2- Ngân hàng A có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý quy định tại Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số…… ngày…… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

3- Sau thời gian 3 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Ngân hàng A không khai trương hoạt động sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp theo tên, địa chỉ nêu tại văn bản này, văn bản này không còn giá trị. 

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- NHNN;
- Lưu.
	GIÁM ĐỐC 


(Ghi chú: Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết).
 

Phụ lục 05
	Ngân hàng A (ví dụ tên
ngân hàng là A)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

	Số:       /
V/v đăng ký…
	……, ngày… tháng… năm…


 

Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố……

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh, Ngân hàng A đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM trực thuộc ngân hàng A chi nhánh… như sau:

1- Tên (cũ, mới):

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

2. Địa chỉ (cũ, mới):

3. Ngân hàng A cam kết:

a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số…… ngày…… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

b) Tổ chức quản lý hoạt động của phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM an toàn. 

c) Chịu trách nhiệm với mọi nghĩa vụ cam kết của phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM. 

d) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan của pháp luật. 

 

	 
	CHỦ TỊCH HĐQT 
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên và đóng dấu)


(Ghi chú: Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, ngân hàng thương mại có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
 

Phụ lục 06
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Chi nhánh tỉnh, TP:……
Số:       /
V/v xác nhận đăng ký…
	……, ngày… tháng… năm…


 

Kính gửi: Ngân hàng………………………..

Xét đề nghị đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM của Ngân hàng A tại Công văn số…… ngày…/…/……, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố)…… xác nhận ngân hàng A đã đăng ký mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm/ATM, cụ thể như sau:

1- Tên (cũ, mới):

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

2. Địa chỉ (cũ, mới):

3. Ngân hàng A có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số…… ngày…… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức quản lý hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM an toàn và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro của phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, ATM. 

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- NHNN;
- Lưu.
	GIÁM ĐỐC 


 

Phụ lục 07
	Ngân hàng A (ví dụ tên
ngân hàng là A)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

	 
	……, ngày… tháng… năm…


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG SỞ GIAO
DỊCH/CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Căn cứ Nghị quyết số… ngày… tháng… năm… của Hội đồng quản trị Ngân hàng A, Hội đồng quản trị Ngân hàng A đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chấm dứt hoạt động sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp như sau:

1. Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động:

a) Tên: 

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

b) Địa chỉ:

c) Hoạt động theo:

+ Văn bản của Ngân hàng Nhà nước:

+ Quyết định của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng A:

2. Lý do chấm dứt hoạt động sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp:

3. Ngân hàng A cam kết:

a) Hoàn tất các thủ tục pháp lý về việc chấm dứt hoạt động sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp.

b) Giải quyết mọi quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng của sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp.

Nơi nhận: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính. 

 

	Đính kèm hồ sơ
	CHỦ TỊCH HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)


(Ghi chú: Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, ngân hàng thương mại có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
 

Phụ lục 08
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Số:       /
V/v…
	Hà Nội, ngày… tháng… năm…


 

Kính gửi: Ngân hàng………………………..

Xét đề nghị (hoặc yêu cầu) chấm dứt hoạt động sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng A (hoặc đơn vị yêu cầu) tại văn bản số…… ngày…/…/……, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận đề nghị chấm dứt (yêu cầu) hoạt động sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng A như sau:

a) Tên:

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng A - Sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp…

+ Tên đầy đủ bằng tiếng tiếng Anh (nếu có):

+ Tên giao dịch (nếu có):

+ Tên viết tắt: (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

b) Địa chỉ:

2- Yêu cầu ngân hàng A thực hiện các thủ tục pháp lý về việc chấm dứt hoạt động sở giao dịch/chi nhánh/văn phòng đại diện/đơn vị sự nghiệp quy định tại Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số….. ngày…… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định có liên quan của pháp luật.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, TP;
- Lưu: VP, CNH.
	THỐNG ĐỐC 


 

Phụ lục 09
	Ngân hàng A (ví dụ tên
ngân hàng là A)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

	 
	……, ngày… tháng… năm…


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN MỞ CHI NHÁNH/VĂN
PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI 
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Căn cứ Nghị quyết số… ngày… tháng… năm… của Hội đồng quản trị Ngân hàng A, Hội đồng quản trị Ngân hàng A đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài (ghi rõ tên quốc gia, vùng lãnh thổ) như sau:

1. Khả năng đáp ứng các điều kiện để mở chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài của Ngân hàng A:

2. Chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài:

a) Tên gọi: 

b) Địa chỉ dự kiến: (chi tiết đến cấp thành phố hoặc tương đương)
c) Nội dung hoạt động:

d) Thời gian hoạt động:

3. Ngân hàng A cam kết:

a) Các thông tin cung cấp trong đơn là chính xác, trung thực.

b) Chịu trách nhiệm với mọi nghĩa vụ cam kết của chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài. 

c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật nước sở tại và pháp luật của Việt Nam. 

 

	Đính kèm:
- Nghị quyết của HĐQT
- Đề án mở chi nhánh, VPĐD ở nước ngoài
- Các quy định nội bộ
	CHỦ TỊCH HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)


(Ghi chú: Phụ lục này chỉ quy định những nội dung chủ yếu cần có, ngân hàng thương mại có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
 

Phụ lục 10
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Số:       /
V/v chấp thuận…
	Hà Nội, ngày… tháng… năm…


 

Kính gửi: Ngân hàng………………..

Xét đề nghị mở chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài (ghi rõ tên quốc gia, vùng lãnh thổ) tại văn bản số… ngày…/…/…… của Ngân hàng A, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận đề nghị mở chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài của Ngân hàng A như sau:

a) Tên gọi: 

b) Địa chỉ dự kiến: (chi tiết đến cấp thành phố hoặc tương đương)
c) Nội dung hoạt động:

d) Thời gian hoạt động:

2- Trong thời hạn 18 (mười tám) tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng A phải hoàn tất các thủ tục pháp lý, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự theo quy định của nước sở tại để được cấp giấy phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện. 

3- Ngân hàng A phải thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài. 

4- Sau thời gian 18 (mười tám) tháng kể từ ngày ký văn bản này, Ngân hàng A chưa được cấp giấy phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn giá trị. 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, TP nơi đặt TSC của NHTM;
- Lưu: VP, CNH.
	THỐNG ĐỐC 


